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　Đặc trưng của giáo trình�

▌Tăng số lượng việc “có thể làm” trong đời sống tại Nhật
“IRODORI: Tiếng Nhật trong đời sống” là giáo trình tiếng Nhật dành cho người sinh sống tại Nhật. Với giáo trình này, người 
học có thể học tiếng Nhật cần thiết trong các tình huống trong đời sống tại Nhật như làm việc, mua sắm, đi chơi, ăn uống, 
giao lưu với người khác, v.v..

Giáo trình này đặt ra mục tiêu học tập là tăng số lượng việc “có thể làm” bằng tiếng Nhật trong các tình huống thực tế trong 
đời sống tại Nhật lên. Khả năng “có thể làm gì trong tình huống nào” được gọi là “Can-do”. Với cách học lấy "Can-do" làm 
mục tiêu, giáo trình hướng đến việc trang bị kỹ năng giao tiếp cần thiết trong đời sống tại Nhật.

▌Trang bị năng lực tiếng Nhật cấp độ A1~A2
IRODORI gồm ba phần Nhập môn (*1), Sơ cấp 1, Sơ cấp 2. Nhập môn tương đương với trình độ A1, Sơ cấp 1, Sơ cấp 2 tương 
đương với trình độ A2 của “Chuẩn Giáo dục tiếng Nhật JF” (*2). A1 là cấp độ có thể chào hỏi, sử dụng các mẫu câu đã học để 
thực hiện hoạt động giao tiếp rất đơn giản. A2 là cấp độ có thể thực hiện các cuộc nói chuyện ngắn và cơ bản về những chủ 
để quen thuộc.

*1: Giáo trình Nhập môn dự kiến ra mắt vào mùa thu năm 2020.
*2: Chuẩn Giáo dục tiếng Nhật JF thể hiện 6 cấp độ tiếng Nhật từ A1 đến C2, giống với Khung Tham chiếu Trình độ ngôn ngữ 
chung Châu Âu CEFR.

Cách sử dụng giáo trình này

◦	Có thể hiểu được các câu văn hoặc các cách diễn đạt thường dùng 
trong các vấn đề liên quan trực tiếp đến bản thân như: thông tin cá 
nhân cơ bản, thông tin gia đình, mua sắm, hàng xóm, công việc, v.v..

◦	Có thể trao đổi thông tin về các sự việc gần gũi thường ngày nếu trong 
phạm vi đơn giản và thường nhật.

◦	Có thể dùng ngôn từ đơn giản để giải thích về hoàn cảnh, cuộc sống 
quanh mình cũng như những sự việc nằm trong các lĩnh vực mang 
tính cần thiết hay liên quan trực tiếp với bản thân.

◦	Có thể hiểu và sử dụng được các cách diễn đạt 
trong cuộc sống hàng ngày cũng như cách nói 
vòng vo, có mào đầu để đạt được mục đích     
cụ thể. 

◦	Có thể giới thiệu về bản thân hoặc người khác 
và có thể đặt câu hỏi hay trả lời về những 
thông tin cá nhân như: đang sống ở đâu, quen 
với ai, có những thứ gì, v.v..

◦	Có thể đối đáp đơn giản nếu người đối thoại nói 
chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ.

Cấp độ A2

Cấp độ A1



初級1　Cách sử dụng giáo trình này - 2 ©The Japan Foundation

▌Dựa trên “JF Can-do Tiếng Nhật trong đời sống”
Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản đã giới thiệu “JF Can-do Tiếng Nhật trong đời sống” vào năm 2019. Đây là hình thức thể hiện 
năng lực giao tiếp tiếng Nhật cơ bản cần thiết trong đời sống tại Nhật của người nước ngoài có tiếng Nhật không phải tiếng 
mẹ đẻ và đã sang Nhật theo tư cách “Kỹ năng đặc định”, v.v. Giáo trình “IRODORI” xây dựng mục tiêu học tập dựa trên “JF 
Can-do Tiếng Nhật trong đời sống” nên có thể trang bị cho người học năng lực giao tiếp cơ bản cần thiết trong đời sống tại 
Nhật. Vì vậy, giáo trình này có thể được sử dụng để những người mong muốn sang Nhật theo tư cách “Kỹ năng đặc định” học 
trước khi sang Nhật, hoặc để chuẩn bị cho “Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic)”.

▌Học tiếng Nhật thực tiễn với file âm thanh phong phú và tài liệu thực tế
Giáo trình IRODORI chú trọng nâng cao kỹ năng nghe, bởi việc nghe thật nhiều tiếng Nhật là rất quan trọng để có thể sử 
dụng tiếng Nhật trong đời sống thực tế. Vì vậy, giáo trình này có số lượng file nghe vô cùng phong phú. Ngoài ra, phần luyện 
đọc và viết sử dụng tài liệu được dùng trong thực tế đời sống tại Nhật hoặc tài liệu tái hiện thực tế, do đó người học có thể 
luyện tập với những tình huống sát với thực tế tại Nhật Bản. Qua đó, người học có thể học tiếng Nhật thực tiễn sử dụng được 
ngay trong đời sống.

▌Rất nhiều chủ đề gắn liền với đời sống
Giáo trình IRODORI được xây dựng dựa theo chủ đề. Từng bài sẽ nêu ra các chủ đề khác nhau liên quan tới đời sống tại Nhật 
Bản. Với rất nhiều chủ đề phong phú về đời sống hằng ngày và tình hình tại Nhật Bản, người học không chỉ học được ngôn 
ngữ Nhật mà còn có thể làm quen với đời sống và văn hoá Nhật Bản. Ngoài ra, trong giáo trình còn có chuyên mục rất hữu 
ích cho cuộc sống tại Nhật.

▌�Nắm vững các kiến thức ngôn ngữ như ngữ pháp và chữ Hán
Mục tiêu của giáo trình này là giúp người học sử dụng được tiếng Nhật trong giao tiếp thực tế, do đó không lấy việc nhớ ngữ 
pháp, từ vựng, chữ Hán, v.v. làm mục tiêu. Tuy nhiên, người học có thể nắm vững những kiến thức này như là một yếu tố cần 
thiết để đạt được Can-do thông qua hoạt động giao tiếp có ngữ cảnh. Rất nhiều ngữ pháp, từ vựng, chữ Hán có trong các 
giáo trình tiếng Nhật sơ cấp thông thường cũng được đưa vào giáo trình IRODORI.

▌Tự do tải về từ website
IRODORI được đăng tải công khai trên website, do đó có thể tải về tự do dù ở bất cứ đâu trên thế giới. Sách giáo khoa được 
đăng dưới dạng PDF nên có thể in ra để sử dụng hoặc xem trên máy tính bảng và điện thoại. File âm thanh có thể tải về để 
nghe hoặc nghe trực tuyến trên website.

▌Có đôi nét liên quan tới giáo trình MARUGOTO
Các chủ đề và mục ngữ pháp trong từng bài của IRODORI có đôi nét liên quan tới bộ giáo trình “MARUGOTO: Ngôn ngữ và 
Văn hoá Nhật Bản” dành cho người học tiếng Nhật tại nước ngoài do Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản biên soạn. Vì vậy, người 
học có thể sử dụng song song IRODORI và MARUGOTO, sử dụng một phần của MARUGOTO để bổ trợ cho việc học IRODORI, 
hoặc sử dụng website của MARUGOTO như MARUGOTO+ (MARUGOTO Plus) khi học IRODORI.

▌�Hướng tới sự hiểu biết lẫn nhau giữa con người thông qua giao tiếp và hiểu biết văn hóa
Mục tiêu cuối cùng của việc học IRODORI là “sự hiểu biết lẫn nhau giữa con người”. Đây cũng là quan niệm cơ bản của Chuẩn 
Giáo dục Tiếng Nhật JF. Thông qua việc giao tiếp tiếng Nhật và hiểu biết văn hóa học được nhờ IRODORI, người mới bắt đầu 
cuộc sống tại Nhật và người đang sống ở Nhật sẽ có thể thể hiện bản thân, quen biết lẫn nhau, giao lưu, từ đó sẽ dẫn đến sự 
“hiểu biết lẫn nhau”.
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　Cấu trúc của giáo trình�

IRODORI gồm 3 phần: Nhập môn (A1)*, Sơ cấp 1 (A2), Sơ cấp 2 (A2). Mỗi phần gồm các nội dung như dưới đây.

*Phần Nhập môn dự kiến ra mắt vào mùa thu năm 2020.

*Tài liệu bổ trợ dự kiến sẽ lần lượt ra mắt.

Sách chính (PDF)

Lời nói đầu (tiếng Nhật, tiếng Việt) Cách sử dụng giáo trình này (tiếng Nhật, tiếng Việt)

Bìa

Mục lục (tiếng Nhật, tiếng Việt)

Kiểm tra Can-do 

File âm thanh (MP3)
Bài 1 đến 18

Tài liệu bổ trợ*

Đáp án Hướng dẫn giảng dạy

Khác

Bảng từ vựng

Thông tin xuất bản

Bài 1 đến 18

Hoạt động Lời thoại 
nghe hiểu

Chú thích 
ngữ pháp

Từ chữ Hán Lời khuyên 
cho cuộc 
sống tại

Nhật
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　Cách sử dụng giáo trình�

1  Cấu trúc của mỗi bài

Mỗi phần Nhập môn, Sơ cấp 1, Sơ cấp 2 gồm 9 chủ đề với 18 bài học. Tiêu chuẩn thời lượng giảng dạy cho một bài là 150 đến 
180 phút. Tuy nhiên, số lượng hoạt động trong từng bài là khác nhau, do đó hãy điều chỉnh thời gian giảng dạy cho phù hợp.

Cấu trúc của mỗi bài như sau.

◦ Chủ đề và tên bài

◦ Câu hỏi giới thiệu
Đây là câu hỏi để hình dung một cách cụ thể về chủ đề được đưa ra trong bài. Người học sẽ nhìn lại kinh nghiệm 
của bản thân và nói chuyện với mọi người trong lớp.

◦Hoạt động
Hoạt động là phần chính của giáo trình này, giúp người học đạt được Can-do. Mỗi bài có 3 đến 6 hoạt động. Thông 
qua các hoạt động này, người học sẽ được trang bị vốn tiếng Nhật có thể sử dụng trong thực tế.

◦ Lời thoại nghe hiểu

◦ Từ chữ Hán
Học các từ chữ Hán xuất hiện trong hoạt động.

◦ Chú thích ngữ pháp
Giải thích mẫu câu, cách diễn đạt học trong mỗi bài.

◦ Lời khuyên cho cuộc sống tại Nhật
Giải thích văn hóa Nhật Bản, tình hình Nhật Bản xuất hiện trong hoạt động.

Hoạt động Lời thoại nghe hiểu

Từ chữ Hán

Chú thích ngữ pháp

Lời khuyên cho cuộc sống tại Nhật

Chủ đề và tên bài Câu hỏi giới thiệu
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2  Nội dung và cách tiến hành hoạt động

(1) Các loại hoạt động và mục tiêu

Mỗi bài có 4 loại hoạt động: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Đây là các hoạt động độc lập nhưng có đôi nét liên quan với nhau trong 
một bài. Số lượng, thể loại và cách sắp xếp các hoạt động ở mỗi bài khác nhau nhưng nhìn chung có nhiều hoạt động nói. 
Mục tiêu chung của 4 loại hoạt động như dưới đây.

Nói
Mục tiêu là có thể hỏi và trả lời trong các tình huống quen thuộc, giải thích một cách đơn 
giản về mình hay những sự việc quen thuộc, gần gũi với mình.

Nghe
Mục tiêu là có thể hiểu nội dung quan trọng từ câu chuyện của đối phương, nắm bắt được 
các thông tin cần thiết khi nghe tin tức hoặc các thông báo đơn giản tại nơi công cộng trong 
cuộc sống thường ngày.

Đọc
Mục tiêu là có thể đọc và hiểu các thông tin cần thiết từ thông báo, bảng tin ở các cơ sở 
công cộng, thực đơn nhà hàng, v.v. thường gặp trong cuộc sống hằng ngày, đọc và hiểu nội 
dung tờ quảng cáo được viết bằng tiếng Nhật đơn giản dành cho người nước ngoài.

Viết
Mục tiêu là có thể điền các mẫu đơn cần thiết trong cuộc sống thường ngày, gửi tin nhắn 
cho bạn bè, viết một cách đơn giản về những sự việc gần gũi và đăng tải trên mạng xã hội.

(2) Cách tiến hành chung của tất cả các hoạt động

Mỗi hoạt động được tiến hành theo trình tự dưới đây

➊  Xác nhận Can-do
Xem Can-do của hoạt động đó, xác nhận điều sẽ làm được sau khi học.

➋ Hoạt động
Thực hiện các hoạt động: Nói, Nghe, Đọc, Viết

➌ Kiểm tra Can-do
Sử dụng phần kiểm tra Can-do ở cuối sách và tự đánh giá xem đã 
đạt được Can-do chưa. Mỗi người sẽ tự mình kiểm tra xem đã đạt 
được Can-do ở mức độ nào. Người học tự do viết cảm tưởng đối với 
hoạt động hay những điều muốn làm tiếp theo trong ô nhận xét. 
Có thể điền phần kiểm tra Can-do sau khi kết thúc từng hoạt động 
hoặc sau khi kết thúc bài đó.
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Can-do チェック　『いろどり』初級 1 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか
しかった (Mình vẫn thấy hơi khó.)　　　★★☆：できた (Mình làm được rồi.)　　　★★★：よくできた (Mình đã làm tốt.)

第1課　レストランで働いています　Tôi đang làm việc tại nhà hàng.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. お久しぶりです
☆☆☆

01
久しぶりに会った人とあいさつをすることができる。
Có thể chào hỏi người quen lâu rồi mới gặp.

2. 日本に来てどのぐらいですか？
☆☆☆

02
身近な人に聞かれたとき、自分の近況を簡単に話すことができる。
Có thể nói một cách đơn giản về tình hình dạo này của bản thân khi được người thân quen hỏi.

3. 日本では何をしていますか？
☆☆☆

03
日本でしている仕事について、簡単に話すことができる。
Có thể nói một cách đơn giản về công việc đang làm tại Nhật Bản.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

第 2 課　ゲームをするのが好きです　Tôi thích chơi điện tử.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. 趣味は料理をすることです
☆☆☆

04
趣味や好きなことについて、簡単に話すことができる。
Có thể nói một cách đơn giản về sở thích hay những việc yêu thích.

2. 休みの日は何をしますか？
☆☆☆

05
休みの日の過ごし方について、質問したり、質問に答えたりすることができる。
Có thể hỏi, trả lời câu hỏi về những việc mình làm vào ngày nghỉ.

3. スタッフ紹介 

☆☆☆
06

店や施設などに貼られているスタッフ紹介を読んで、家族や趣味などについて理解することができる。
Có thể đọc chuyên mục giới thiệu nhân viên được dán ở các cửa hàng, toà nhà, v.v. và hiểu về gia đình, 
sở thích, v.v. của họ.

4. 自己紹介

☆☆☆
07

職場に掲示するスタッフ紹介用に、自分の趣味や休みの日にすることなどを簡単に書くことができる。
Có thể viết một cách đơn giản về sở thích, những việc làm trong ngày nghỉ của bản thân, v.v. cho 
chuyên mục giới thiệu nhân viên được đăng ở nơi làm việc. 

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

今の私
Tôi của bây giờ

▶トピック
　Chủ đề
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Can-do チェック　『いろどり』初級 1 （A2）

★☆☆：まだ難
むずか
しかった (Mình vẫn thấy hơi khó.)　　　★★☆：できた (Mình làm được rồi.)　　　★★★：よくできた (Mình đã làm tốt.)

第1課　レストランで働いています　Tôi đang làm việc tại nhà hàng.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. お久しぶりです
☆☆☆

01
久しぶりに会った人とあいさつをすることができる。
Có thể chào hỏi người quen lâu rồi mới gặp.

2. 日本に来てどのぐらいですか？
☆☆☆

02
身近な人に聞かれたとき、自分の近況を簡単に話すことができる。
Có thể nói một cách đơn giản về tình hình dạo này của bản thân khi được người thân quen hỏi.

3. 日本では何をしていますか？
☆☆☆

03
日本でしている仕事について、簡単に話すことができる。
Có thể nói một cách đơn giản về công việc đang làm tại Nhật Bản.

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

第 2 課　ゲームをするのが好きです　Tôi thích chơi điện tử.
活動・Can-do

Hoạt động & Can-do
評価

Tự đánh giá

1. 趣味は料理をすることです
☆☆☆

04
趣味や好きなことについて、簡単に話すことができる。
Có thể nói một cách đơn giản về sở thích hay những việc yêu thích.

2. 休みの日は何をしますか？
☆☆☆

05
休みの日の過ごし方について、質問したり、質問に答えたりすることができる。
Có thể hỏi, trả lời câu hỏi về những việc mình làm vào ngày nghỉ.

3. スタッフ紹介 

☆☆☆
06

店や施設などに貼られているスタッフ紹介を読んで、家族や趣味などについて理解することができる。
Có thể đọc chuyên mục giới thiệu nhân viên được dán ở các cửa hàng, toà nhà, v.v. và hiểu về gia đình, 
sở thích, v.v. của họ.

4. 自己紹介

☆☆☆
07

職場に掲示するスタッフ紹介用に、自分の趣味や休みの日にすることなどを簡単に書くことができる。
Có thể viết một cách đơn giản về sở thích, những việc làm trong ngày nghỉ của bản thân, v.v. cho 
chuyên mục giới thiệu nhân viên được đăng ở nơi làm việc. 

コメント Nhận xét （年 /月 /日）(Y/M/D) （　　／　　／　　）

今の私
Tôi của bây giờ

▶トピック
　Chủ đề
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(3) Cách tiến hành các hoạt động Nói, Nghe, Đọc, Viết

  Hoạt động Nói

➊ Xác nhận Can-do

➋ Chuẩn bị từ vựng
Học các từ cần thiết cho hoạt động. Tùy từng hoạt động mà sẽ có hoặc 
không có phần này. Tiến hành hoạt động này theo trình tự như sau.

1.	 Vừa nghe vừa nhìn tranh minh họa, xác nhận nghĩa

2.	 Nghe và thử bắt chước nói theo
	 Mục tiêu là kiểm tra phát âm, không phải là nhớ từ vựng.

3.	 Nghe và chọn tranh minh họa phù hợp với nội dung
	 Nghe và kiểm tra xem có hiểu ngay được nghĩa hay không. Mục 

đích là có thể kết nối giữa nghĩa và cấu trúc ngữ pháp.

➌ Nghe hội thoại mẫu
Mục tiêu đạt được của hoạt động là "nói", tuy nhiên trước hết cần 
nghe hội thoại mẫu và hiểu đại khái nội dung hội thoại để đạt được 
Can-do. Ở bước này, không cần thiết phải hiểu kĩ về ngữ pháp hay 
cách diễn đạt.

Ở hội thoại mẫu, tùy theo hoạt động mà người học sẽ nghe một vài 
hội thoại tương đối ngắn trong một vài tình huống khác nhau, hoặc 
nghe hội thoại tương đối dài trong một tình huống. Về nguyên tắc, 
lời thoại cho nhiều hội thoại ngắn sẽ không nằm trong bài khóa 
mà nằm ở phần "lời thoại nghe hiểu" ở cuối bài. Lời thoại cho một 
hội thoại dài thì được viết ngay trong bài khóa. 

Cách tiến hành từng trường hợp như dưới đây.

◦ Trường hợp lời thoại hội thoại không có trong bài khóa

1.	 Trước khi nghe, xác nhận xem các nhân vật đang nói về 
chuyện gì, trong tình huống nào

2.	 Nghe hội thoại, hiểu được nội dung quan trọng khi trả 
lời câu hỏi

3.	 Sau khi xác nhận nghĩa của từ mới và cách diễn đạt 
trong khung, nghe lại một lần nữa để hiểu được nội 
dung chi tiết hơn.

◦ Trường hợp lời thoại hội thoại nằm trong bài khóa

1.	 Trước khi nghe, xác nhận xem ai nói chuyện với ai 
trong tình huống nào

2.	 Nghe mà không nhìn lời thoại và hiểu được đại khái 
nội dung khi trả lời câu hỏi

3.	 Vừa nghe vừa nhìn lời thoại, hiểu được nội dung chi 
tiết hơn. Cùng với đó, xác nhận từ mới và cách diễn 
đạt trong khung.

9第　  　　課 成人の日は、何をするんですか？
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	 自
じ ぶ ん

分の国
くに

の祭
まつ

りや行
ぎょうじ

事について、簡
かんたん

単に紹
しょうかい

介することができる。
 Can talk in simple terms about festivals and events in your country.

田
い な か

舎に帰
か え

って家
か ぞ く

族でお祝
い わ

いします3.
40

1 	 ことばの準
じゅんび

備
Preparation for the words

【祭
まつ

りや行
ぎょうじ

事ですること】

a. 田
い な か

舎に帰
かえ

る b. 飾
かざ

りを飾
かざ

る c. 特
とくべつ

別な料
りょうり

理を食
た

べる d. パーティーをする

e. 歌
うた

ったり踊
おど

ったりする f. 旅
りょこう

行に行
い

く g. プレゼントやお金
かね

をあげる

( 1 ) 	絵
え

を見
み

ながら聞
き

きましょう。 　　　　  
Listen while looking at the illustrations.

( 2 ) 	聞
き

いて言
い

いましょう。 　　　　  
Listen and repeat the words.

( 3 ) 	聞
き

いて、a-g から選
えら

びましょう。 　　　　  
Listen and choose from a-g.

09-13

09-13

09-14
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2 	会
か い わ

話を聞
き

きましょう。
Listen to the dialog.

	国
こくさいこうりゅうきょうかい

際交流協会の新
しんねん

年パーティーで、4
よにん

人の人
ひと

が、
	 自

じぶん

分の国
くに

の祭
まつ

りについて話
はな

しています。
The four people are at a New Year’s party of the International Exchange 
Association. They are talking about festivals in their countries.

( 1 ) 	どんな祭
まつ

りですか。
What kind of festivals?

	 1 .  どんな祭
まつ

りですか。a-d から選
えら

びましょう。
	  What kind of festivals? Choose from a-d.

a. 断
だんじき

食明
あ

けの祭
まつ

り　　b. 旧
きゅうれき

暦の正
しょうがつ

月　　c. キリスト教
きょう

のお祝
いわ

い　　d. 水
みず

かけ祭
まつ

り

	 2 .  いつ祝
いわ

いますか。ア- エから選
えら

びましょう。
	 	 When are the festivals celebrated? Choose from ア-エ.

ア. 4
し が つ

月　　　イ. 9
く が つ

月～2 月
がつ

　　　ウ. 2 月
がつ

ごろ　　　エ . 年
とし

によって違
ちが

う

①春
しゅんせつ

節
（中

ちゅうごく
国）

09-15

②ソンクラーン
（タイ）

09-16

③レバラン
（インドネシア）

09-17

④クリスマス
（フィリピン）

09-18

1 . どんな祭
まつ

り？

2 . いつ？

( 2 ) 	もういちど聞
き

きましょう。
Listen to the dialog again.

	 1 .  何
なに

をすると言
い

っていますか。a-e から選
えら

びましょう。
	 	 What is done at the festivals? Choose from a-e.

a. 海
かいがいりょこう

外旅行に行
い

く　b. パーティーをする　c. 赤
あか

い飾
かざ

りを飾
かざ

る　d. 田
い な か

舎に帰
かえ

る　e. 水
みず

をかけ合
あ

う

	 2 .  何
なに

を食
た

べますか。ア- エから選
えら

びましょう。何
なに

も言
い

っていないときは、「―」を書
か

きましょう。
	 	 What is eaten? Choose from ア-エ. Write ‘－’ if it is not mentioned.

ア. クトゥパット イ. 餃
ぎょうざ

子 ウ. 豚
ぶた

の丸
ま る や

焼き エ . クッキー

①春
しゅんせつ

節
09-15

②ソンクラーン
09-16

③レバラン
09-17

④クリスマス
09-18

1 . 何
なに

をする？ ，　，
2 . 何

なに
を食

た
べる？ ，
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➍ Chú ý cấu trúc ngữ pháp
Học các mẫu câu hoặc cách diễn đạt cần thiết để đạt được Can-do.

1.	 Chú ý mẫu câu và cách diễn đạt
	 Trong hội thoại mẫu, có các chỗ trống gạch chân ở phần mẫu 

câu hoặc cách diễn đạt mà người học cần chú ý. Nghe và điền từ 
vào chỗ trống, chú ý đến cấu trúc (hình thức ngôn ngữ) xem họ 
đã nói thế nào.

2.	 Suy nghĩ về nghĩa và cách sử dụng mẫu câu, cách diễn đạt 
	 Trả lời câu hỏi  để suy nghĩ về nghĩa hay các sử dụng của 

mẫu câu, cách diễn đạt. Thay vì giáo viên giải thích ngữ pháp 
trước, người học sẽ tự mình suy nghĩ trước để phát hiện ra quy 
tắc của tiếng Nhật.

	 ➡ �Sau đó, đọc và xác nhận câu ví dụ và giải thích trong phần "Chú 

thích ngữ pháp". 

3.	  Chú ý cấu trúc ngữ pháp và nghe lại hội thoại mẫu một lần nữa
	 Nghe lại hội thoại một lần nữa, xác nhận xem các mẫu câu 

hoặc cách diễn đạt đã học đã được dùng như thế nào trong     
hội thoại.

➎ Nói
Đây là phần mục tiêu đạt được (Can-do) của hoạt động này. Luyện tập từng bước một. 

1.	 Nghe hội thoại mẫu
	 Vừa nghe vừa nhìn khung lời thoại của hội thoại mẫu để đạt được Can-do, xác nhận diễn biến hội thoại và cách 

diễn đạt.

2.	 Nói đuổi
	 Đây là hình thức luyện tập để có thể nói trôi chảy. Trước hết, 

vừa nói đuổi vừa xem khung lời thoại. Lặp đi lặp lại vài lần, cuối 
cùng nói đuổi mà không nhìn khung lời thoại.

3.	 Luyện tập
	 Đây là phần chuẩn bị cho bước: 4. Nói tự do. Có thể có hoặc 

không có bước này. Thay từ vựng trong khung lời thoại, sử dụng 
nội dung của hội thoại mẫu ở ➌ để nói.

4.	 Nói tự do
	 Nói tự do về mình, luyện tập đóng vai. Không chỉ thay thế các từ 

trong khung lời thoại mà tự do nói những gì mình muốn. Hãy sử 
dụng từ điển hoặc điện thoại thông minh để tra cứu các từ cần 
thiết.

➏ Kiểm tra Can-do
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( 3 )  ことばを確
かくにん

認して、もういちど聞
き

きましょう。  　　　　  ～ 　　　　　
Check the words and listen to the dialog again.

大
たいせつ

切（な）  important ｜ どんなふうに  how ｜ 祝
いわ

う  celebrate ｜ 赤
あか

  red ｜ おめでたい  celebratory

色
いろ

  color ｜ イスラム教
きょう

  Islam ｜ ラマダン  Ramadan ｜ 例
たと

えば  for example ｜ 飾
かざ

りつけ  decorations

半
はんぶん

分  half

09-15 09-18

（ 1）	音
おんせい

声を聞
き

いて、　　　　　にことばを書
か

きましょう。 　　　　  
Listen to the recording and fill in the blanks. 

（春
しゅんせつ

節は）田
いな か

舎に　　　　　　　　　　人
ひと

が多
おお

いです。

（春
しゅんせつ

節は）最
さいきん

近では海
かいがい

外に　　　　　　　　　　人
ひと

もいます。

（ソンクラーンは）町
まち

を歩
ある

き　　　　　　　　　　、みんなで水
みず

をかけ合
あ

います。

（レバランは）年
とし

　　　　　　　　　　違
ちが

います。

	「田
いな か

舎に帰
かえ

ります」「田
いな か

舎に帰
かえ

る人
ひと

が多
おお

いです」「田
いな か

舎に帰
かえ

る人
ひと

もいます」は、どう違
ちが

いますか。
文
ぶん
法
ぽう
ノート➐

What are the differences of 田
い な か

舎に帰
かえ

ります, 田
い な か

舎に帰
かえ

る人
ひと

が多
おお

いです, and 田
い な か

舎に帰
かえ

る人
ひと

もいます?

	「ながら」の前
まえ

の文
ぶん

と後
うし

ろの文
ぶん

は、どんな関
かんけい

係ですか。 文
ぶん
法
ぽう
ノート➑

What is the relationship of the sentences that come before and after ながら?

	「によって」は、どんな意
い み

味だと思
おも

いますか。 文
ぶん
法
ぽう
ノート➒

What do you think によって means?

（ 2 ）形
かたち

に注
ちゅうもく

目して、① - ③の会
か い わ

話をもういちど聞
き

きましょう。 　　　16 ～ 　　　　　
Focus on the expressions used and listen to the dialog ①-③ again.

09-19

09-15 09-17
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3 	 祭
まつ

りや行
ぎょうじ

事について話
はな

しましょう。
Talk about festivals and events.

インドネシアには、どんなお祭
まつ

りがありますか？

いつですか？

年
とし

によって違
ちが

います。

4
し

月
がつ

です。

だいたい 2月
がつ

ごろです。

どんなことをするんですか？

田
い な か

舎に帰
かえ

って、家
か ぞ く

族でお祝
いわ

いします。

海
かいがい

外に旅
りょこう

行する人
ひと

もいます。

何
なに

を食
た

べますか？

クトゥパットという特
とくべつ

別な料
りょうり

理や、クッキーなどのお菓
か し

子を食
た

べます。

インドネシアでは、レバランがいちばん大
おお

きいお祭
まつ

りです。

レバランは、断
だんじき

食明
あ

けのお祭
まつ

りです。

( 1 ) 	会
か い わ

話を聞
き

きましょう。 　　　　  
Listen to the dialog.

( 2 ) 	シャドーイングしましょう。 　　　　  
Shadow the dialog.

( 3 ) 	 2 の会
か い わ

話の内
ないよう

容で、練
れんしゅう

習しましょう。
Have a practice conversation using the contents of 2 .

( 4 ) 	自
じ ぶ ん

分の国
くに

の祭
まつ

りや行
ぎょうじ

事について、話
はな

しましょう。言
い

いたいことばが日
に ほ ん ご

本語でわからないときは、

 調
しら

べましょう。
Talk about the festivals and events of your country. If you do not know what to say in Japanese, try to look it up.

09-20

09-20
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Nói đuổi là gì?

"Nói đuổi (shadowing)" là phương pháp luyện tập bắt chước và thử nói ngay lập tức nguyên văn tiếng Nhật mà 
mình đã nghe. Không phải lặp lại sau khi nghe hết mà là phát âm tiếp ngay sau âm thanh vừa nghe được như một            
cái bóng.

Đúng

Sai

おんがくをきくことです。

あと、ゲームをするのがすきです。

おんがくをきくことです。

あと、ゲームをするのがすきです。

おんがくを
きくことです。

あと、ゲームを
するのがすきです。

おんがくを
きくことです。

あと、ゲームを
するのがすきです。
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  Hoạt động Nghe

Cách tiến hành giống với hoạt động nói, nhưng mục tiêu đạt được (Can-do) là 
nghe hiểu nên nếu nghe và hiểu được nội dung cần thiết là đạt mục tiêu.

➊ Xác nhận Can-do

➋ Chuẩn bị từ vựng
Học các từ vựng nên biết trước khi nghe. Tùy từng hoạt động mà 
sẽ có hoặc không có phần này. Cách tiến hành giống như hoạt 
động nói.

➌ Nghe
Đây là phần mục tiêu đạt được (Can-do) của hoạt động này.

1.	 Xác nhận tình huống
	 Trước khi nghe, vừa nhìn tranh minh họa vừa xác nhận xem 

nghe gì, nghe để làm gì, trong tình huống nào. 

2.	 Từng bước hiểu nội dung
	 Hiểu được nội dung quan trọng khi trả lời câu hỏi. Tùy theo hoạt 

động, có nhiều cách luyện tập như "chọn tranh phù hợp với nội 
dung", "chọn từ khóa", "ghi chú lại ý chính", "đánh dấu 〇× ", v.v.. 
Không cần phải hiểu hết nội dung đã nghe. Nếu trả lời được câu 
hỏi là đạt được Can-do.

3.	 Xác nhận từ vựng và nghe lại một lần nữa
	 Đây là hoạt động bổ sung để nghe hiểu nội dung chi tiết hơn. 

Nghe lại một lần nữa sau khi xác nhận nghĩa của từ mới và cách 
diễn đạt trong khung. Ở trình độ sơ cấp, người học không cần 
phải nhớ hết từ vì có những từ hơi khó.

	 ➡ �Hãy xem phần lời thoại nghe hiểu ở sau bài nếu muốn xác 

nhận những chỗ không hiểu.

➍ Chú ý cấu trúc ngữ pháp
	 Chú ý và học mẫu câu, cách diễn đạt mới trong phần đã nghe 

hiểu. Cách tiến hành giống với hoạt động nói. Tuy nhiên, sẽ 
không có phần này nếu không có mẫu câu hay cách diễn đạt 
mới.

➎ Kiểm tra Can-do

©The Japan Foundation

初級1

初級1　L3 - 1

第
だい

　  　　課
か

▶トピック

あなたの国
くに

にはどんな季
きせ つ

節がありますか？
Ở đất nước bạn có những mùa nào?

冬
ふ ゆ

はとても寒
さ む

くなります3
季
き せ つ

節と天
て ん き

気

	 日
に ほ ん

本の四
し き

季についての短
みじか

い動
ど う が

画を見
み

て、季
き せ つ

節の特
とくちょう

徴を理
り か い

解することができる。
 Có thể xem một đoạn video ngắn về bốn mùa của Nhật Bản, và hiểu được những đặc trưng của các mùa.

春
は る

は桜
さくら

の花
は な

が咲
さ

きます1.
08

1 	 ことばの準
じゅんび

備
Chuẩn bị từ vựng

【季
き せ つ

節のことば】

a. 暑
あつ

い b.すずしい c. 寒
さむ

い d. 暖
あたた

かい e.	じめじめする／
	 蒸

む
し暑

あつ
い

f. 雨
あめ

が降
ふ

る g. 雪
ゆき

が降
ふ

る h. 桜
さくら

の花
はな

が咲
さ

く i.もみじがきれい（な）j.セミが鳴
な

く

( 1 ) 	絵
え

を見
み

ながら聞
き

きましょう。 　　　　  
Hãy vừa nghe vừa nhìn tranh.

( 2 ) 	聞
き

いて言
い

いましょう。 　　　　  
Hãy nghe và nhắc lại.

( 3 ) 	聞
き

いて、a-j から選
えら

びましょう。 　　　　  
Hãy nghe và chọn từ a-j.

03-01

03-01

03-02

第　  　　課3 冬はとても寒くなります

季節と天気▶トピック

©The Japan Foundation初級1　L3 - 2

2 	 音
おんせい

声を聞
き

きましょう。
Hãy nghe đoạn ghi âm.

日
に ほ ん

本を紹
しょうかい

介する映
えいぞう

像を見
み

ています。 
Bạn đang xem video giới thiệu về Nhật Bản.

( 1 ) 	日
に ほ ん

本の季
き せ つ

節の特
とくちょう

徴を、 1 の a-j から選
えら

びましょう。 　　　　  
Hãy chọn đặc trưng về từng mùa của Nhật Bản từ a-j trong phần 1 . 

( 2 )  ことばを確
かくにん

認して、もういちど聞
き

きましょう。 　　　　  
Hãy xác nhận từ vựng và nghe lại một lần nữa. 

たくさん  nhiều ｜ 学
がっこう

校  trường học

03-03

03-03

12 月
がつ

5 月
がつ

11 月
がつ

6 月
がつ

7
しちがつ

月

8 月
がつ

9
くがつ

月

3 月
がつ

2 月
がつ

10 月
がつ

4
しがつ

月

1 月
がつ

春
は る

（　　，　　）

冬
ふ ゆ

（　　，　　）

梅
つ ゆ

雨（　　，　　）

夏
な つ

（　　，　　）

秋
あ き

（　　，　　）

第　  　　課3 冬はとても寒くなります

季節と天気▶トピック
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（ 1）	音
おんせい

声を聞
き

いて、　　　　　にことばを書
か

きましょう。　　　　  
Hãy nghe và điền từ vào chỗ trống.

春
はる

は桜
さくら

の花
はな

が咲
さ

きます。暖
あたた

かく　　　　　　　　　　。

夏
なつ

は暑
あつ

いです。学
がっこう

校が休
やす

みに　　　　　　　　　　。

秋
あき

はすずしく　　　　　　　　　　。

	変
へ ん か

化について言
い

うとき、どんな形
かたち

を使
つか

っていましたか。 文
ぶん
法
ぽう
ノート➊

Cấu trúc nào đã được sử dụng khi nói về sự thay đổi?

（ 2 ）形
かたち

に注
ちゅうもく

目して、音
おんせい

声をもういちど聞
き

きましょう。　　　　  
Hãy chú ý đến các cấu trúc ngữ pháp và nghe lại một lần nữa.

03-04

03-03
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  Hoạt động Đọc

➊ Xác nhận Can-do

➋ Đọc
Đây là phần mục tiêu đạt được của hoạt động này.

1.	 Xác nhận tình huống
	 Trước khi đọc, xác nhận xem đọc gì, đọc để làm gì, trong 

tình huống nào.

2.	 Từng bước hiểu nội dung
	 Hiểu nội dung cần thiết khi trả lời câu hỏi. Đầu tiên, nắm 

bắt được nội dung khái quát như "viết về cái gì", "thông tin 
quan trọng được viết ở đâu", sau đó đọc hiểu thông tin chi 
tiết hơn. Người học không cần phải hiểu hết, nếu trả lời 
được câu hỏi là đã đạt được Can-do.

	 Các văn bản thực tế bắt gặp trong cuộc sống tại Nhật 
thường không có phiên âm (furigana). Vì vậy, các tài liệu 
đọc không được bổ sung phiên âm bởi đó là những thứ 
không có phiên âm trong thực tế. Khi đọc trong cuộc sống 
thực tế, có lẽ sẽ xuất hiện nhiều từ không biết và nhiều 
chữ Hán không biết cách đọc. Hãy giả sử mình đang sống 
ở Nhật, trước tiên đừng xem nghĩa của từ mới trong "từ 
vựng quan trọng" hay tra từ điển, mà hãy cố gắng vừa đọc 
vừa suy đoán dựa vào những từ đã biết hoặc tranh ảnh.

	   Xác nhận "từ vựng quan trọng"
	 "Từ vựng quan trọng" chủ yếu là những từ trong tài liệu đọc mà người học ở trình độ sơ cấp nên nhớ, nên biết 

khi sinh sống tại Nhật. Trước tiên hãy cố gắng tự mình đọc, sau đó xác nhận nghĩa các "từ vựng quan trọng", 
tra từ điển cách đọc chữ Hán và từ vựng không biết. Sau đó, hãy thử đọc lại một lần nữa.

3.	 Hiểu sâu hơn về nội dung đã đọc
	 Trả lời câu hỏi, nhìn lại kinh nghiệm của bản thân, so sánh với đất nước mình để hiểu sâu hơn. Có thể dùng 

ngôn ngữ trung gian khi trò chuyện trong lớp. Tùy từng hoạt động mà sẽ có hoặc không có bước này.

➌ Chú ý cấu trúc ngữ pháp
Ngữ pháp và cách diễn đạt nên biết ở trình độ sơ cấp được chọn ra từ các tài liệu đã đọc. Cách tiến hành giống 
như hoạt động Nói và Nghe. Tuy nhiên, không có file âm thanh cho hoạt động Đọc. Người học sẽ vừa xem đoạn 
văn vừa điền từ vào chỗ trống. Tùy từng hoạt động mà sẽ có hoặc 
không có bước này.

➍ Kiểm tra Can-do

4第　  　　課 しょうゆをつけないで食べてください

レストランで▶トピック
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( 2 ) 	5 人
にん

は、どのポイントについて書
か

いていますか。a-dから選
えら

びましょう。
Which aspects of the restaurant did the five person each write about in their reviews? Choose from a-d.

a. 味
あじ

　　　b. 量
りょう

　　　c. 値
ね だ ん

段　　　d.サービス・その他
た

① ② ③ ④ ⑤

， ， ， ， ， ，

( 3 ) 	この店
みせ

についてわかった情
じょうほう

報を表
ひょう

にメモしましょう。
Take notes in the table with the information you found about the restaurant.

a. 味
あじ

b. 量
りょう

c. 値
ね だ ん
段

d.サービス・その他
た
	

��大
たいせつ

切なことば

どれも  any ｜ 定
ていしょく

食屋
や

  restaurant specializing in Japanese-style set meals  （～屋
や

  ～	store / restaurant）

ボリューム  amount ｜ 満
まんぞく

足（な）  satisfactory ｜ おばちゃん  middle-aged woman

リーズナブル（な）  reasonable

2 	 あなたなら、どのポイントを重
じゅうし

視しますか。
Which aspect do you consider to be important?

4第　  　　課 しょうゆをつけないで食べてください

レストランで▶トピック
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	 飲
いんしょくてん

食店についてのネットの口
くち

コミを読
よ

んで、味
あじ

や値
ね だ ん

段などの情
じょうほう

報を読
よ

み取
と

ることができる。
 Can read online reviews about restaurants and find information, such as taste and price.  

飲
いんしょくてん

食店の口
く ち

コミ5.
18

1 	 グルメサイトの口
くち

コミを読
よ

みましょう。
Read the following reviews on the restaurant review site.

おいしい定
ていしょくや

食屋さんを探
さが

しています。
You are looking for a good restaurant specializing in Japanese-style set meals.

( 1 ) 	いちばん高
たか

い評
ひょうか

価をつけているのは、どの人
ひと

ですか。
Which person gave the highest rating?

①

②

③

④

⑤

4第　  　　課 しょうゆをつけないで食べてください

レストランで▶トピック
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	 　　　　　にことばを書
か

きましょう。	
Fill in the blanks. 

とてもおいしかったです　　　　、私
わたし

には量
りょう

が多
おお

かったです。

お店
みせ

は新
あたら

しくてきれいです　　　　、お昼
ひる

は混
こ

んでいます。

味
あじ

もボリュームも満
まんぞく

足です　　　　、……ちょっと時
じか ん

間がかかります。

	「が」の前
まえ

の文
ぶん

と後
うし

ろの文
ぶん

は、どんな関
かんけい

係だと思
おも

いますか。 文
ぶん
法
ぽう
ノート➎

What do you think is the relationship of the sentences that come before and after が?
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  Hoạt động Viết

➊ Xác nhận Can-do

➋ Viết
1.	 Xác nhận tình huống
	 Trước khi viết, xác nhận xem viết gì, viết để làm gì, trong tình huống nào.

2.	 Đọc ví dụ
	 Khi có ví dụ, đọc ví dụ và hình dung một cách cụ thể xem nên viết thế nào. Cũng có trường hợp hoạt động đọc 

ngay trước đó là ví dụ.

3.	 Viết
	 Trên thực tế, có trường hợp viết bằng tay như khi điền mẫu đơn, có trường hợp nhập bằng điện thoại thông 

minh hay bàn phím như khi gửi tin nhắn. Đối với tin nhắn hoặc bài đăng mạng xã hội, hãy cố gắng sử dụng 
điện thoại thông minh hay bàn phím để nhập, rồi thử gửi hay đăng bài. 

4.	 Nhận phản hồi về những gì đã viết
	 Ở lớp, cùng đọc, bình luận và trả lời những gì đã viết. Bằng cách nhận phản hồi từ vị trí người đọc, có thể kết 

nối hoạt động Viết với hoạt động giao tiếp thực tế với người đọc. Tùy từng hoạt động mà sẽ có hoặc không có 
bước này.

➌ Kiểm tra Can-do

	

第　  　　課7 道に迷ってちょっと遅れます

いっしょに出かける▶トピック

©The Japan Foundation初級1　L7 - 8

	 待
ま

ち合
あ

わせに遅
おく

れることを伝
つた

えるメッセージを書
か

くことができる。
 Có thể viết tin nhắn báo rằng sẽ đến muộn cuộc hẹn.

1 	 メッセージを書
か

きましょう。
Hãy viết tin nhắn.

待
ま

ち合
あ

わせの時
じかん

間に遅
おく

れるので、相
あいて

手にメッセージを送
おく

ります。
Bạn sẽ nhắn tin cho người mà mình sắp gặp về việc bạn sẽ đến muộn giờ hẹn..

例
れい

を参
さんこう

考にして、メッセージを書
か

きましょう。遅
おく

れる理
り ゆ う

由や時
じ か ん

間は自
じ ゆ う

由に考
かんが

えましょう。
Hãy tham khảo ví dụ và viết tin nhắn. Suy nghĩ về lý do và thời gian đến muộn.

　　　（例
れい

）

2 	 メッセージをもらった人
ひと

は、返
へ ん じ

事を書
か

いて送
おく

りましょう。
Nếu bạn nhận được tin nhắn, hãy viết và gửi tin nhắn trả lời.

3
さんじゅっぷん

0 分おくれます4.
23

謝
あやま

ることば lời xin lỗi

理
り ゆ う

由 lý do

時
じ か ん

間 thời gian：どのぐらい？
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3  Cách tiến hành nội dung của các phần khác

▌Từ chữ Hán

Đây là phần luyện tập chữ Hán trong từ vựng ở trình độ sơ cấp. Mục tiêu là có thể nhìn và hiểu nghĩa của các chữ Hán cần 
thiết trong cuộc sống thường ngày. Ngoài ra khi cần, người học có thể nhập chữ Hán bằng điện thoại thông minh hoặc     
máy tính.

Ở mỗi bài, khoảng 10 từ chữ Hán được chọn ra từ các từ vựng xuất hiện trong hoạt động (tổng cộng có 429 chữ Hán học 
trong phần Nhập môn, Sơ cấp 1, Sơ cấp 2). Tiến hành theo trình tự dưới đây.

➊ Xác nhận cách viết và nghĩa
Chú ý cách đọc chữ Hán và xác nhận nghĩa từ vựng. Chữ Hán được 
viết bởi 3 phông chữ để người học quen với nhiều phông chữ khác 
nhau.

➋  Đọc chữ Hán trong câu
Đọc câu có chứa các từ chữ Hán, xác nhận xem có thể đọc và hiểu 
nghĩa không.

➌ Nhập chữ Hán
Cuối cùng, nhập các từ chữ Hán đã học bằng điện thoại thông 
minh, máy tính bảng hay bàn phím, kiểm tra xem có thể nhập 
đúng chữ Hán hay không. Bước này không yêu cầu có thể viết được 
chữ Hán bằng tay, nhưng nếu người học quan tâm đến chữ Hán và 
muốn luyện tập viết thì hãy để họ tự do viết.

▌Chú thích ngữ pháp

Đây là phần giải thích mẫu câu và cách diễn đạt trong phần "Chú ý cấu trúc 
ngữ pháp" ở các hoạt động của mỗi bài. Nếu đọc giải thích, người học sẽ biết 
được câu trả lời cho câu hỏi   trong phần  "Chú ý cấu trúc ngữ pháp".

Trong từng chủ đề được đưa ra trong mỗi bài đều có giải thích cấu trúc (hình 
thức ngôn ngữ), nghĩa, tình huống sử dụng. Ngoài ra, có các ví dụ bổ sung, 
thông tin thêm như cách sử dụng không đề cập đến trong hoạt động của giáo 
trình này. Hơn nữa, còn có bảng tóm tắt cách biến đổi dạng của từ, so sánh 
cách diễn đạt giống nhau, v.v. khi cần thiết, do đó người học có thể sắp xếp 
kiến thức ngữ pháp.

Trong giờ học, sau khi tự suy nghĩ về mẫu câu và cách diễn đạt trong phần 
"Chú ý cấu trúc ngữ pháp" của hoạt động thì có thể đọc phần giải thích, hoặc 
giáo viên sẽ dùng phần này để giảng. Ngoài ra, trên lớp chỉ cần tiếp cận một 
cách đơn giản, còn phần giải thích có thể coi là bài tập về nhà để tự đọc.

初級1
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第
だい

　  　　課
か

▶トピック

1 	会
か い わ

話を聞
き

きましょう。
Hãy nghe hội thoại.

久
ひさ

しぶりに会
あ

った 2
ふ た り

人が、あいさつをしています。 
Hai người đang chào hỏi nhau sau lâu ngày không gặp.

( 1 ) 	はじめに、スクリプトを見
み

ないで会
か い わ

話を聞
き

きましょう。

	 ①-③のイラストの 2
ふた り

人は、どんな関
かんけい

係だと思
おも

いますか。a-c から選
えら

びましょう。
Trước tiên, hãy nghe hội thoại mà không nhìn lời thoại. Theo bạn, 2 người trong tranh ①-③ có mối quan hệ thế nào? Chọn từ  a-c.

a. 友
とも

だち bạn bè　　　b. 先
せんぱい

輩と後
こうはい

輩 tiền bối và hậu bối　　　c. 知
し

り合
あ

い người quen

① 01-01 ② 01-02 ③ 01-03

日
にほん

本に行
い

ったら、したい仕
しごと

事がありますか？
Có công việc nào bạn muốn làm khi đến Nhật Bản không?

レストランで働
はたら

いています1
今
いま
の私
わたし

	 久
ひさ

しぶりに会
あ

った人
ひと

とあいさつをすることができる。
 Có thể chào hỏi người quen lâu rồi mới gặp.

お久
ひ さ

しぶりです1.
01

5第　  　　課 早く予約したほうがいいですよ

旅行に行こう▶トピック
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➊ V-（られ）ます　＜Potential-form		可
かのうけい

能形①＞

新
しんせん

鮮なカニとかウニとか食
た

べられますよ。
You can eat fresh crabs and sea urchins.

- 『初
しょきゅう

級1』 Lesson 5 explains that “the dictionary-form verb+ことができる” is used to express that a certain action 
is possible because of the situation, such as この店

みせ
では、おいしいそばを食

た
べることができます (You can eat delicious 

soba at this restaurant). 食
た

べることができます can also be expressed by the form of the verb 食
た

べられます (食
た

べら
れる).

- This form is called the potential-form. The potential-form is used to describe the ability and possibility of 
something.

- The transitive verb sentence NをV changes to NがV-(られ)ます when the verb takes the potential-form. カニを食
た

べる (I eat crabs) is said as カニが食
た

べられる (I can eat crabs).

•	『初級 1』第 5課では、「この店では、おいしいそばを食べることができます。」のように、「動詞の辞書形+ことができる」が
ある状況において可能なことを表すことを勉強しました。「食べることができます」は、「食べられます（食べられる）」という動
詞の形を使って言うこともできます。

•	 このときの動詞の形を可能形といいます。可能形は、できることを表します。

•	 他動詞の文「NをV」は、動詞が可能形になると、「Nが V-（られ）ます」となります。「カニを食べます。」は、「カニが食べられます。」
のようになります。

［	例
れい
	］	▶沖

おきなわ

縄は、暖
あたた

かいから、春
はる

から秋
あき

まで泳
およ

げるよ。シュノーケリングもできるし。
Because it is warm in Okinawa, people can swim from spring to fall besides snorkeling.

▶京
きょうと

都は古
ふる

い町
まち

で、お寺
てら

とか神
じんじゃ

社がたくさん見
み

られるよ。
Kyoto is an old city, where you can visit many temples and shrines.

◆	How	to	make	the	potential-form	(affirmative)		可能形の作り方（肯定）

conjugation rules 活用規則
example
［	例	］dictionary-form

辞書形
potential-form

可能形

1グループ -u -e ＋る
作
つく

る(tsukur＋u）
飲
の

む (nom ＋ u）
泳
およ

ぐ (oyog ＋ u)	

→
→
→

作
つく

れる（tsukur＋ e ＋る)
飲
の

める (nom ＋ e ＋る)
泳
およ

げる（oyog ＋ e ＋る)

2グループ - る -rare ＋る
見
み

る	
食
た

べる
→
→

見
み

られる	 （見
み

れる *）
食
た

べられる	 （食
た

べれる *）

3グループ irregular conjugation
不規則活用

する
来
く

る
→
→

できる
来
こ

られる	 （来
こ

れる *）

＊ The Group 2 verbs and 来
く

る of the Group 3 can be used without ら, such as 見
み

れる and 食
た

べれる, 来
こ

れる.
 2グループの動詞と3グループの動詞「来る」は、「見れる」「食べれる」「来れる」のように、「ら」がつかない言い方もあります。
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Giáo trình này không có phần luyện tập chú trọng vào ngữ pháp. Hãy sử dụng thêm các giáo trình khác như Rikai của 
MARUGOTO cho phù hợp nếu cần thiết. Tuy nhiên, hãy luyện tập ngữ pháp có liên quan đến mục tiêu Can-do.

Phần giải thích này về cơ bản sẽ được đọc bằng tiếng Việt (hoặc ngôn ngữ trung gian). Tiếng Nhật chỉ dành cho giáo viên 
tham khảo, vì vậy người học không cần phải đọc hiểu tiếng Nhật.

*Các phiên bản bằng các ngôn ngữ ngoài tiếng Anh dự kiến sẽ lần lượt được biên soạn.

Trong phần này, các kí hiệu dưới đây được sử dụng để biểu thị từ loại.

　　	 N	 … …… Danh từ

　　	ナA	 … …… Tính từ đuôi ナ

　　	イA	 … …… Tính từ đuôi イ

　　	 V	 … …… Động từ

　　	 S	 … …… Câu

V-る biểu thị thể từ điển của động từ. Bao gồm cả những động từ không kết thúc bằng る như 読
よ

む , 行
い

く.

▌Lời khuyên cho cuộc sống tại Nhật

Đây là phần tóm tắt những kiến thức hữu ích cho cuộc sống ở Nhật. Phần này 
vừa sử dụng tranh ảnh minh họa phong phú, vừa cung cấp kiến thức về cuộc 
sống ở Nhật và văn hóa Nhật.

Các chủ đề trong mỗi bài được chọn ra từ bài khóa, tập trung vào những vấn 
đề nên giải thích cho người chưa từng đến Nhật. Ngoài ra phần này cũng chứa 
những thông tin tham khảo hữu ích cần biết khi sống ở Nhật. Sau các hoạt 
động, người học hãy tự đọc hoặc cùng nhau đọc ở lớp. Ngoài ra, có thể tham 
khảo phần này khi gặp các chủ đề cần phải giải thích để tiến hành hoạt động.

Giống như phần "Chú thích ngữ pháp", phần này về cơ bản sẽ được đọc bằng 
tiếng Việt (hoặc ngôn ngữ trung gian*). Tiếng Nhật chỉ dành cho giáo viên 
tham khảo, vì vậy người học không cần phải đọc hiểu tiếng Nhật.
	 *Các phiên bản bằng các ngôn ngữ ngoài tiếng Anh dự kiến sẽ lần lượt được 	

	 biên soạn.

第　  　　課11 肉と野菜は私が買って行きます

おいしい料理▶トピック

©The Japan Foundation初級1　L11 - 20

● バーベキュー　Tiệc nướng

 Những bữa tiệc nướng ngoài trời sử dụng vỉ nướng để nướng đồ ăn không chỉ được tổ 
chức ở Nhật mà còn ở nhiều quốc gia khác nữa. Tuy nhiên, tiệc nướng của Nhật có những 
đặc trưng sau đây:

	 🔸🔸	Ngoài thịt thì còn có các loại rau khác như bí đỏ, hành tây, ngô, hay cả hải sản khác như 
tôm, mực, sò, v.v.. 

	 🔸🔸	Không nướng hết rồi mới ăn mà sẽ vừa nướng vừa ăn liên tục. 

	 🔸🔸	Sau cùng, mọi người thường ăn yakisoba (mì soba xào) hay yaki-onigiri (cơm nắm 
nướng).

	 🔸🔸	Dụng cụ nướng thường được thuê ở công viên hoặc nơi cắm trại.

	 🔸🔸	Cũng có những nơi chuyên tổ chức tiệc nướng giúp bạn chuẩn bị sẵn tất cả nguyên liệu 
và dụng cụ nên bạn không cần mang gì tới mà chỉ cần trả tiền và tận hưởng buổi tiệc.

	 🔸🔸	Gần đây, những nơi tổ chức "tiệc nướng trong thành phố" có trả phí như sân thượng hoặc ban 
công của tòa nhà cũng được nhiều người ưa chuộng.

　屋外で、グリルで食べ物を焼いて食べるバーベキューは、日本だけではなくいろいろな国で行われる料理のイベントですが、日本のバー
ベキューには、次のような特徴があります。

🔸🔸	肉が中心だが、肉だけでなく、かぼちゃ、たまねぎ、とうもろこしなどの野菜や、
エビ、イカ、貝などのシーフードも焼く。

🔸🔸	すべてを焼いてから食べるのではなく、焼いては食べ、焼いては食べ、を繰り返す。
🔸🔸	最後に焼きそばや焼きおにぎりを食べることも一般的。
🔸🔸	バーベキューの道具は、自分の道具ではなく、公園やキャンプ場などですべてレ
ンタルすることも多い。

🔸🔸	道具や材料をすべて用意してくれて、手ぶらで行ってお金を払うだけでバーベ
キューが楽しめるバーベキュー場もある。

🔸🔸	ビルの屋上やテラスなどを使った「都会で楽しむバーベキュー場」の有料施設も、
最近人気が出ている。

● スーパーの惣
そうざい

菜コーナー　Quầy đồ ăn chế biến sẵn trong siêu thị

 Bạn có thể tới quầy đồ ăn chế biến sẵn trong siêu thị và mua mang về 
những món ăn đã được chế biến sẵn và ăn ngay. Các loại thức ăn thường thấy là 
món chiên (gà rán karaage, bánh khoai tây chiên giòn korokke, v.v.), yakitori (gà 
xiên nướng), nimono (món hầm), salad, v.v.. Siêu thị không chỉ bán những món 
thường được chế biến trong gia đình mà có cả những món phức tạp khó có thể 
nấu ở nhà. 
 Khu đồ ăn chế biến sẵn rất có ích với những người bận rộn không có thời 
gian tự nấu nướng. Cũng có người mua thêm một chút đồ ăn tại đây để có bữa 
ăn cân bằng dinh dưỡng. Gần tới giờ đóng cửa, các món ăn sẽ được giảm giá để 
không có đồ ăn thừa bị bỏ lại.

　スーパーの総菜コーナーでは、調理されたおかずが売られていて、買って帰れば自分で調理しないでそのまま食べることができます。よく
売られているおかずは、揚げ物（からあげ、コロッケなど）、焼き鳥、煮物、サラダなどがあり、一般家庭でよく作るおかずだけでなく、家
ではなかなか作れない本格的な味の惣菜を売りにしているスーパーもあります。
　総菜コーナーは、忙しくて自分で料理をする時間がない人にとってはありがたい存在です。また、栄養バランスを取るために料理を少し
だけ買い足したりするなど、上手に利用している人もいます。閉店時間が近づくと、総菜が売れ残らないように、割引セールが行われます。


